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Chương 4
Phân hạng thích hợp đất đai

Nội dung chính của phân hạng thích hợp đất đai
• Đối chiếu, so sánh các yếu tố chuẩn đoán của LUT
• Xếp hạng các yếu tố chuẩn đoán
• Phân hạng thích hợp đất đai

1. Đối chiếu, so sánh các yếu tố chuẩn đoán
• Đối chiếu các thuộc tính của LUT (kỹ thuật, quản lý sản xuất)
• So sánh các yêu cầu sử dụng đất của LUT (đặc tính và tính chất đất
đai)
• Đối chiếu và so sánh các yếu tố chuẩn đoán sẽ dẫn đến tang tính
thích hợp của đất:
+ Các thay đổi về các thuộc tính chính của các LUT hoặc
+ Các thay đổi về đặc tính đất đai bằng các biện pháp cải tạo đất
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2. Xếp hạng các yếu tố chẩn đoán
(chủ yếu là các yêu cầu sử dụng đất)
• Xếp hạng các yếu tố chẩn đoán là tập hợp các giá trị yêu cầu sử
dụng đất thoả mãn các điều kiện thích hợp của một LUT
Ví dụ: Đặc tính đất đai "Chế độ nhiệt của đất"-----được xếp hạng
cao nếu như làm cho LUT đó sinh trưởng phát triển tốt, nhưng sẽ
được xếp hạng thấp nhất nếu cây trồng của LUT bị chết.

Như vậy do yêu cầu sử dụng đất của các LUT khác nhau
nên việc xếp hạng các yếu tố chẩn đoán sẽ khác nhau từ LUT
này sang LUT khác
• Cấu trúc xếp hạng các yếu tố chẩn đoán:

s1 - thích hợp cao
s2 - thích hợp trung bình
s3 - ít thích hợp
n - không thích hợp
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3. Phân hạng thích hợp đất đai

1.1. Khái niệm
- Phân hạng thích hợp đất đai là sự kết hợp các tính thích

hợp từng phần của các yếu tố chẩn đoán vào thành khả năng
thích hợp tổng thể của LMU cho một LUT nhất định
- Ký hiệu phân hạng thích hợp đất đai : S1, S2, S3 và N1,

N2
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1.2. Phương pháp phân hạng đất đai
- Phương pháp kết hợp chủ quan - định tính
+ Phân hạng theo ý kiến cá nhân
+ Phân hạng theo ý kiến chuyên gia
+ Phân hạng theo ý kiện quần chúng/cộng đồng

- Phương pháp kết hợp các điều kiện hạn chế
+ Tìm các yếu tố trội hạn chế của LUT
+ Phân hạng theo việc tổng hợp các yếu tố và lấy yếu tố trội
hạn chế: s1, s2, s3 --------Phân hạng = S3
+ Phân tích tính thích hợp theo từng LUT: Cùng một đặc tính
nhưng sẽ là S1 của LUT X song lại là S3 của LUT Y

- Phương pháp tham số:
+ Phân hạng đất theo cho điểm
+ Phân hạng đất theo tính%

Yêu cầu : Dữ liệu phải chính xác, đủ
Phương tiện tính toán tốt
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1.3. Cấu trúc phân hạng thích hợp đất đai theo FAO

• Hệ thống cấu trúc phân hạng
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• Ký hiệu của hạng phụ
thích hợp: Các yếu tố hạn
chế được ký hiệu bằng
chữ cái La tinh
1.4. Phân tích kinh tế,
tài chính trong phân
hạng thích hợp
• Mang tính thời điểm
• Mang tính tổng hợp
• Chú trọng đển tổng thu
nhập thuần
1.5. Đánh giá tác động
môi trường
• Tác động nội tại: Đến sự
thay đổi đặc tính đất đai
• Tác động bên ngoài: Sự
có ngập, lụt, quá trình
mặn hoá, chua hoá
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4. Phân hạng thích hợp đất đai hiện tại và tương lai

4.1. Phân hạng thích hợp đất đai hiện tại
• Là đánh giá các LUT hiện đã và đang được sử dụng trong hệ
thống sử dụng đất đó
• Đối chiếu so sánh các đặc tính LMU và thuộc tính LUT sẵn có

nhằm phát hiện các yếu tố hạn chế để phân hạng
• Đánh giá tính bền vững hiện tại của LUT về sinh thái môi

trường và kinh tế, xã hội
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4.2. Phân hạng thích hợp đất đai tương lai
• Dựa trên phân hạng hiện tại
• Phân hạng thích hợp đất cho tương lai chính là các đề xuất,
định hướng quy hoạch sử dụng đất:
+ Các LUT được lựa chọn và phân hạng có thể giống các

LUT hiện tại
+ Cũng có thể thay đổi theo hướng thích hợp S2 ---S1

nhưng phải kèm theo các giải pháp hoặc biện pháp thực
hiện (Kỹ thuật, thể chế, kinh tế…), còn gọi là các dự án

thực hiện.
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5. Nội dung công tác phân hạng đất đai
• Kiểm tra kết qủa xác định LMU, lựa chọn LUT, đặc biệt là yêu

cầu sử dụng đất của LUT

• Xác định quy luật trội của các yếu tố chuận đoán

• So sánh đối chiếu mức độ thích hợp của các LUT

• Tổng hợp kết quả phân hạng thích hợp của các LUT

• Tổng hợp diện tích phân hạng thích hợp của các LUT ( hiện tại và

tương lai )

• Kiểm tra thực địa và số liệu xử lý

• Xây dựng bản đồ phân hạng thích hợp

• Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu
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